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1 25203112046
 Dương Nguyễn
Khánh

 Huyền 20/12/2001 Đà Nẵng 27CSC2

2 25214307271  Nguyễn Nam  Sơn 14/05/2001 Đà Nẵng 27CSC2

3 25203116617  Hồ Thị Mai  Yến 26/01/2001 Quảng Nam 27CSC2

4 24207116015  Nguyễn Thị  Biển 04/05/2000 Hà Tĩnh 27TBN8

5 24217106697  Đỗ Thành  Đạt 11/12/1999 Quảng Nam 27TBN8

6 25203100634  Đỗ Thị Thùy  Dương 28/01/2001 Kon Tum 27TBN8

7 192139397  Trần Lê Hương  Giang 19/06/2002
Thừa Thiên

Huế
27TBN8

8 25202115732  Võ Thị Kim  Hiền 26/04/2001 Quảng Nam 27TBN8

9 25213203314  Ngô Văn  Hoà 11/05/2001 Gia Lai 27TBN8

10 24217103557  Trần Phúc  Hưng 24/09/2000 Quảng Nam 27TBN8

11 24213405618  Nhân Đức Anh  Khoa 22/06/2000 Đà Nẵng 27TBN8

12 24203104077  Trần Thị Mỹ  Linh 22/10/2000 Kon Tum 27TBN8

13 24207215129  Huỳnh Thu Hoài  Linh 19/05/2000 Quảng Nam 27TBN8

14 25202108938  Phan Thị Mỹ  Linh 09/11/2001
Thừa Thiên

Huế
27TBN8

15 2221532361  Trần Quang  Lộc 27/01/1998 Gia Lai 27TBN8

16 25202112685  Võ Thị Ánh  Ly 04/07/2001
Thừa Thiên

Huế
27TBN8

17 25202400447  Ngô Thị  Ly 06/02/2001 Quảng Nam 27TBN8

18 24203107642  Nguyễn Thị Sao  Mai 09/10/2000 Đà Nẵng 27TBN8

19 24207211301  Nguyễn Thị Thu  Mỹ 28/01/2000 Bình Định 26SBN2 Lần 1

20 25202100546  Tạ Thị Thu  Uyên 23/09/2001 Gia Lai 26TBN10 Thi ghép

21 24208602417  Đinh Thị Xuân  Hòa 16/04/2000 Phú Yên 26THT11 Thi ghép

22 24203202474  Trần Thị Thủy  Tiên 03/11/2000 Bình Định 26THT4 Thi ghép

23 24202607026  Nguyễn Thị Thanh  Trà 25/01/2000 Quảng Ngãi 26THT8 Thi ghép

24 24205105479  Nguyễn Thị  Hà 12/11/2000 Bình Định 26THT9 Thi ghép

25 2320525469  Phan Nguyễn Thu  Hồng 18/08/1999 Phú Yên 26TYC3 Thi ghép

26 24205100781  Lê Thị Thu  Hà 12/02/2000 Phú Yên 27CYC1 Thi ghép

27 24202105250  Lê Thị Kim  Anh 22/04/2000 Quảng Trị 27SHT2 Thi ghép

28 24207105174  Trương Thị Bích  Loan 19/10/2000 Đà Nẵng 27SHT2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 06/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 09/06/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

29 24202104140  Lê Thị Bích  Ly 24/05/2000 Gia Lai 27SHT2 Thi ghép

30 24207200224  Nguyễn Như  Thùy 09/11/2000 Đắk Lắk 27SHT2 Thi ghép

31 24202502441  Phạm Thị Thanh  Huyền 02/02/2000 Quảng Bình 27SYC1 Thi ghép

32 24207101669  Lê Thị  Vỹ 30/07/1999 Quảng Nam 27TBN7 Thi ghép
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1 25203202436  Lê Thị Thảo  Nguyên 22/02/2001 Gia Lai 27TBN8

2 25203203626  Bùi Thị Thảo  Nguyên 18/03/2001 Bình Định 27TBN8

3 24205212091  Nguyễn Lê Minh  Nhật 18/11/2000 Khánh Hòa 27TBN8

4 2320315810  Nguyễn Thị Mỹ  Nhi 28/08/1999 Quảng Bình 27TBN8

5 25203205449  Lê Thị Yến  Nhi 28/02/2001 Quảng Nam 27TBN8

6 25207213477  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 29/10/2001 Quảng Nam 27TBN8

7 24203504966  Huỳnh Lê Uyên  Phương 01/01/2000 Đắk Lắk 27TBN8

8 25202104767  Trần Thị Cẩm  Quyên 18/08/2001 Bình Định 27TBN8

9 25202113869  Nguyễn Diễm  Quỳnh 04/01/2001 Quảng Bình 27TBN8

10 25203209874  Trần Thị Diễm  Quỳnh 25/02/2001 Kon Tum 27TBN8

11 24203115109  Doãn Thị Thanh  Tâm 18/03/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN8

12 192139645  Nguyễn Văn  Thọ 29/10/2002
Thừa Thiên

Huế
27TBN8

13 24205213544  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 22/06/2000 Lâm Đồng 27TBN8

14 25202116797  Nguyễn Thị Hoà  Thuận 22/05/2001 Đà Nẵng 27TBN8

15 25202102219  Hoàng Thị Khả  Tú 10/09/2000 Gia Lai 27TBN8

16 24203206727  Võ Thị Thu  Vân 02/11/2000 Quảng Nam 27TBN8

17 25207108636  Lê Tường  Vân 16/10/2001 Kon Tum 27TBN8

18 24207102382  Nguyễn Thị Mỹ  Vy 05/09/2000 Đà Nẵng 27TBN8

19 24205416717  Nguyễn Bảo  Anh 12/02/2000 Quảng Trị 27TBN9 Hoãn thi

20 25203115906  Trần Thị Kim  Anh 28/11/2001 Đắk Lắk 27TBN9

21 24217204805  Nguyễn Hải  Âu 01/01/2000 Quảng Nam 27TBN9

22 25213504740  Ngô Văn Quốc  Bảo 14/07/2001 Quảng Nam 27TBN9

23 24217206693  Ngô Quốc  Đạt 05/04/2000 Quảng Nam 27TBN9

24 25203111090  Võ Thị Thùy  Dung 27/08/2001 Bình Định 27TBN9

25 25217105889  Ngô Quang  Duy 26/07/2001 Quảng Bình 27TBN9

26 24215407455  Đào Ngọc  Hải 09/10/1999 Thái Bình 27TBN9 Hoãn thi

27 24203101573  Nguyễn Thị  Hằng 05/04/2000 Hà Tĩnh 27TBN9

28 25202111830  Đặng Thị Thu  Hoài 26/05/2001
Thừa Thiên

Huế
27TBN9
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29 23216111900  Nguyễn Việt  Hoàng 12/11/1999 Gia Lai 27TBN9

30 25203301409  Phan Nhật Bảo  Kha 04/12/2001 Lâm Đồng 27TBN9

31 25203301368  Võ Nguyễn Ngọc  Khánh 26/04/2001 Quảng Ngãi 27TBN9

32 24217206250  Trần Hoàng Đình  Khiêm 27/01/2000 Đà Nẵng 27TBN9

33 25212117287  Mai Đăng  Khoa 17/04/2001 Quảng Bình 27TBN9
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1 25203217241  Nguyễn Trần Thy  Khuê 29/03/2001 Đà Nẵng 27TBN9

2 25202103367  Lê Ngọc  Linh 28/12/2001 Đà Nẵng 27TBN9

3 25202612432  Huỳnh Thị Huệ  Linh 16/02/2000 Quảng Nam 27TBN9

4 24207211327  Nguyễn Thị Phương  Mai 02/01/2000 Quảng Bình 27TBN9

5 24215415874
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Nam 22/05/2000 Kiên Giang 27TBN9 Hoãn thi

6 24217104336  Lương Văn  Nam 15/04/2000 Quảng Nam 27TBN9

7 25217105278  Nguyễn Văn  Nhật 15/07/2001 Quảng Nam 27TBN9

8 25203308368  Trần Thị Kiều  Oanh 30/08/2001 Quảng Nam 27TBN9

9 24207106700  Phan Thị Minh  Phúc 06/08/2000 Quảng Nam 27TBN9

10 25213410571  Nguyễn Văn  Phước 10/07/2001 Quảng Nam 27TBN9

11 25212107007  Phạm Hồng  Quân 04/09/2001 Quảng Bình 27TBN9

12 25212113790  Cao Nguyễn Hoàng  Quốc 12/08/2001
Thừa Thiên

Huế
27TBN9

13 24217215576  Lê Trần Việt  Thắng 16/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN9

14 25203108529  Huỳnh Thị Hoài  Thương 20/10/2001 Đà Nẵng 27TBN9

15 25207109045  Võ Thị  Thy 19/04/2001 Quảng Nam 27TBN9

16 24205402537  Đỗ Thị Bích  Trâm 27/01/2000 Quảng Nam 27TBN9 Hoãn thi

17 25202114958  Nguyễn Thị Thuỳ  Trâm 11/04/2001 Quảng Nam 27TBN9

18 24217103980  Huỳnh Văn  Tùng 03/07/2000 Đà Nẵng 27TBN9

19 24217208476  Nguyễn Thanh  Tùng 10/04/2000 Đà Nẵng 27TBN9

20 24202505353  Nguyễn Thu  Uyên 05/02/1996 Đà Nẵng 27TBN9

21 25211215612  Phạm Quốc  Vỹ 28/09/2001 Quảng Nam 27TBN9

22 24207104041  Phạm Thị Như  Ý 01/12/2000 Đắk Lắk 27TBN9

23 24202116854  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 22/01/2000 Quảng Nam 27THT5 Thi ghép

24 24202716201  Võ Như Anh  Thư 13/12/2000 Hồ Chí Minh 27THT6 Thi ghép

25 24207116147  Nguyễn Thị Thu  Sương 06/06/2000 Quảng Nam 27TSC5 Thi ghép

26 24207105873  Nguyễn Thị  Ý 02/07/2000 Quảng Nam 27TSC5 Thi ghép

27 24202704102  Trần Thị Anh  Đào 01/01/2000 Đồng Nai 27TSC6 Thi ghép

28 24202816609  Võ Thị Thúy  Hằng 29/05/2000 Nghệ An 27TSC6 Thi ghép
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29 24203206534  Nguyễn Thị Lan  Huệ 26/02/2000 Quảng Nam 27TSC6 Thi ghép

30 24202112117  Huỳnh Thị Hồng  Nhung 24/08/2000 Quảng Ngãi 27TSC6 Thi ghép

31 2220532358
 Cao Nguyễn Thị
Hồng

 Hiếu 08/07/1998 Quảng Nam 27TSC7 Thi ghép

32 24202108479  Tạ Thị Ngọc  Anh 25/07/2000 Đắk Lắk 27TYC2 Thi ghép

33 24208605163  Nguyễn Khánh  Uyên 04/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TYC2 Thi ghép
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